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1 19/6/2025 Ca 3 13h00-14h20 SH CNSH114 7E3155.22
Quá trình và thiết bị trong 

CNSH 2
2 2022 Tự luận 28 28 1 KGĐ Viện

2 19/6/2025 Ca 3 13h00-14h20 TP CNSH210 7E3227.22
Quá trình và thiết bị trong 

CNTP2
2 2022 Tự luận 40 20 2 KGĐ Viện

3 19/6/2025 Ca 3 13h00-14h30 TP CNSH177 7C3226.18
Quá trình cơ bản và thiết 

bị trong CNTP 2
3 Trước 2022 Tự luận 10 10 1 KGĐ Viện

4 19/6/2025 Ca 4 14h30-15h50 SH,TP CNSH186 7B3008.22 Hóa lý 2 2022 Tự luận 48 44 2 KGĐ Viện

5 23/6/2025 Ca 1 8h00-9h20 SH,TP CNSH78 7D0104.22 Kỹ thuật điện 2 2022 Tự luận 56 28 2 KGĐ Viện

6 23/6/2025 Ca 2 8h00-9h30 SH,TP CNSH118 7C3133.15 Điện kỹ thuật 2 Trước 2022 Tự luận 2 2 1 KGĐ Viện

7 23/6/2025 Ca 2 9h30-11h00 TP CNSH35 7C3244.18
Phân tích chất lượng thực 

phẩm
2 Trước 2022 Tự luận 22 22 1 KGĐ Viện

8 28/6/2025 Ca 1 8h00-9h20 SH,TP CNSH216 7B3006.22 Hóa đại cương 2 2022 Tự luận 28 28 1 KGĐ Viện

9 2/7/2025 Ca 1 8h00-9h30 SH CNSH125 7C3142.15
Tối ưu hóa trong công 

nghệ sinh học
2 Trước 2022 Tự luận 8 8 1 KGĐ Viện

10 2/7/2025 Ca 1 8h00-9h30 TP CNSH32 7C3242.18
Tối ưu hóa trong công 

nghệ thực phẩm
2 Trước 2022 Tự luận 14 14 1 KGĐ Viện

11 2/7/2025 Ca 2 9h40-11h10 SH,TP CNSH162 7B3014.22
Điều khiển tự động các 

quá trình công nghệ
3 2022 Tự luận 28 28

1
KGĐ Viện

12 2/7/2025 Ca 2 9h40-11h10 TP CNSH162 7C3228.18
Điều khiển tự động các 

quá trình công nghệ
2 Trước 2022 Tự luận 5 5

1
KGĐ Viện

13 2/7/2025 Ca 2 9h40-11h10 SH CNSH117 7C3132.15 Điều khiển tự động 2 Trước 2022 Tự luận 1 1
1

KGĐ Viện
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14 3/7/2025 Ca 1 8h00-9h20 SH,TP CNSH76 7B3001.22 Xác suất thống kê 2 2022 Tự luận 84 28 3 KGĐ Viện

15 4/7/2025 Ca 1 8h00-9h30 TP 7E3201.22 7E3201.22 Vi sinh vật Thực phẩm 3 2022 Tự luận 52 26 2 KGĐ Viện

16 5/7/2025 Ca 1 7h30-9h30 SH,TP CNSH231 7B3018.22 Vật lý đại cương (Tổ 1) 4 2022 Tự luận 48 24 2 KGĐ Viện

17 5/7/2025 Ca 2 9h40-11h40 SH,TP CNSH231 7B3018.22 Vật lý đại cương (Tổ 2) 4 2022 Tự luận 48 24 2 KGĐ Viện

18 5/7/2025 Ca 1 8h00-9h30 SH,TP CNSH81 7B3012.15 Vật lý đại cương 1 2 Trước 2022 Tự luận 2 2 1 KGĐ Viện

19 5/7/2025 Ca 2 9h40-11h10 SH,TP CNSH85 7B3013.15 Vật lý đại cương 2 2 Trước 2022 Tự luận 5 5 1 KGĐ Viện

Hà Nội, ngày 16  tháng 6 năm 2025
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